
BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER 

(CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG) 
 

I. Giá cuớc vận tải container 

a) Giá cước vận tải tuyến nội địa 

(Đơn giá: VNĐ) 
 

STT Tên Hãng tàu Tuyến (*) Giá 

1 Tan Cang Shipping (TCS) Hải Phòng – Hồ Chí Minh 6.600.000đ/20’ & 7.700.000đ/40’ 

Ghi chú: 

- Ghi nguồn tổng hợp thông tin giá cước; 

- (*) Tuyến: ghi tên cảng đi và đến: Ví dụ từ Hải Phòng - Đà Nẵng, Hải Phòng - TP Hồ 

Chí Minh, Hải Phòng - Cửa Lò… 
 

 

II. Phụ thu ngoài giá cước 

a) Phụ thu tuyến vận tải nội địa 
 

(Đơn giá: VNĐ) 
 

STT Tên Hãng tàu Phụ thu ngoài giá Giá 
1 Tan Cang Shipping (TCS) Phụ phí xếp dỡ (THC) 600.000đ/20’ & 1.000.000đ/40’ 

2 Tan Cang Shipping (TCS) Phụ phí nhiên liệu sạch (LSS) 300.000đ/container 

3 Tan Cang Shipping (TCS) Phí chứng từ (DO) 110.000đ/bộ 

4 Tan Cang Shipping (TCS) Phí kẹp chì (seal) 50.000đ/cái 
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